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THỰC HIỆN 

1. Giáo dục phát triển thể chất 

MT 1: 

Trẻ thực hiện đúng, đầy đủ, 

nhịp nhàng các động tác 

trong bài thể dục theo hiệu 

lệnh 

Hô hấp: Hít vào, thở ra. 

Tay: Co và duỗi tay, vỗ 2 tay vào nhau( phía 

trước, phía sau, trên đầu) 

Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người sang trái, 

sang phải 

Chân: Đứng lần lượt từng chân co cao đầu gối 

- Giáo dục trẻ cất đồ đúng nơi 

quy định 

- Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ 

sinh phòng bệnh, rửa tay sát 

khuẩn trước khi vào lớp. 

- Tập các bài tập phát triển nhóm 

cơ và hô hấp. 

- Tập bài tập béo phì: Bật chụm 

tách chân, bật ếch, lò cò... 

31/03/2025 

- Nhắc trẻ trẻ chào ba mẹ khi đến 

lớp. 

- Khuyến khích trẻ cất đồ dùng 

cá nhân đúng chỗ. 

- Tập các bài tập phát triển nhóm 

cơ và hô hấp. 

- Tập vận động dư cân béo phì: 

bật ếch, nhảy lò cò, bật qua các 

08/04/2025 



ô.... 

- Giáo dục trẻ chào cô, chào ba 

mẹ khi đến lớp. 

- Thói quen tự cất đồ dùng gọn 

gàng, không cần sự giúp đỡ của 

người lớn. 

- Tập các bài tập phát triển nhóm 

cơ và hô hấp. 

- Tập bài tập béo phì: chạy 

chậm, bật qua các vòng, đi bộ... 

  

14/04/2025 

- Nhắc nhở trẻ tự cất đồ dùng cá 

nhân 

- Thói quen chào hỏi người lớn 

khi gặp mặt. 

- Dạy trẻ biết nhận vật bằng 2 

tay và nói lời cảm ơn. 

- Tập các bài tập phát triển nhóm 

cơ và hô hấp. 

21/04/2025 

- Biết cất đồ dùng đúng nơi quy 

định. 

- Biết chào hỏi người lớn khi gặp 

mặt. 

- Tập các bài tập phát triển nhóm 

cơ và hô hấp. 

- Tập vận động cho trẻ dư cân 

28/04/2025 



béo phì: nhảy lò cò, chạy nhanh, 

bật ếch... 

MT 2: 

Trẻ thực hiện vận động 

một cách vững vàng và giữ 

được thăng bằng khi thực 

hiện vận động đi và chạy 

- Chạy chậm 60 - 80m Chạy chậm 60 - 80m 01/04/2025 

MT 5: 

Trẻ kiểm soát được các vận 

động và thể hiện mốt số tố 

chất vận động trong thực 

hiện bài tập vận động bật, 

nhảy 

- Nhảy lò cò 3m 

- Quan sát: cây cà tim, cà pháo 

- TCVĐ: nhảy lò cò 3m, cướp 

cờ, cáo oi mấy giờ rồi... 

- TCDG: kéo co, ném lon, dung 

dăng dung dẻ,nhảy bao bố.... 

- Chơi tự do với đồ chơi ngoài 

trời: ném vòng, kéo mo cau, 

bowling, đưa bóng về đích, 

chuyển bóng, lắc bóng nước, thi 

đi nhanh, ném trúng đích, cắp 

cua, .... 

- Chơi với các nguyên vật liệu 

thiên nhiên.,đất, đá, sỏi, cát.. 

14/04/2025 

MT 6: 

Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, 

khéo và bền bỉ trong thực 

hiện bài tập tổng hợp 

- Đi trên ghế thể dục, ném xa bằng 1 tay 

- Bật tách chân, khép chân qua 5 ô, bò dích dắc 

qua 5 điểm 

Đi trên ghé thể dục kết hợp 

ném xa bằng 1 tay 
08/04/2025 

Bật tách khép chân qua 5 ô kết 

hợp bò dích dắc qua 5 điểm 
15/04/2025 

MT 7: 

Trẻ thực hiện được các vận 
- Gập, mở, các ngón tay. 

Trẻ thực hiện được các vận động 

và phối hợp được cử động bàn 
28/04/2025 



động và phối hợp được cử 

động bàn tay, ngón tay 

trong một số hoạt động: 

cuộn - xoay tròn cổ tay, 

gập - mở các ngón tay 

tay, ngón tay trong một số hoạt 

động: gập - mở các ngón tay 

Thực hiện vở bài tập làm quen 

chữ viết trang 24, 25 

MT 8: 

Trẻ phối hợp được cử động 

bàn tay, ngón tay, phối hợp 

tay - mắt trong một số hoạt 

động: vo, xoáy, xoắn, vặn, 

búng ngón tay, vê, véo, 

vuốt, miết, ấn bàn tay, 

ngón tay, gắn, nối... 

- Nặn lọ hoa Nặn lọ hoa 08/04/2025 

MT 9: 

Trẻ phối hợp được cử động 

bàn tay, ngón tay, phối hợp 

tay - mắt trong một số hoạt 

động: xé, cắt đường thẳng 

- Xé dán cây chổi Xé dán cây chổi 21/04/2025 

MT 13: 

Trẻ phối hợp các cử động 

của bàn tay, ngón tay, phối 

hợp tay - mắt trong một số 

hoạt động: cài, cởi cúc, 

xâu, buộc dây 

- Kỹ năng buộc dây giày Kỹ năng buộc dây giày 15/04/2025 

MT 17: 

Trẻ nhận biết được ích lợi 

của việc ăn uống đối với 

- Ích lợi của việc ăn nhiều rau củ quả 
- Trò chuyện với trẻ về lợi ích 

của việc ăn nhiều hoa quả 
02/04/2025 



sức khỏe 

MT 22: 

Trẻ có một số hành vi tốt 

trong vệ sinh, phòng bệnh 

và giữ gìn sức khỏe 

- Lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh môi trường 

đối với sức khỏe con người 

- Trò chuyện về việc giữ gìn vệ 

sinh môi trường đối với sức khỏe 

con người 

- Thực hiện vở bài tập làm quen 

với toán trang 7,8 

31/03/2025 

MT 24: 

Trẻ nhận biết một số biểu 

hiện khi ốm và cách phòng 

tránh đơn giản 

- Nhận biết bệnh viêm họng 

- Biết uống nhiều nước và súc họng bằng nước 

muối 

- Trò chuyện với trẻ về ngày 

nghĩ ở nhà. 

- Nhắc trẻ uống nhiều nước và 

súc họng bằng nước muối. 

- Giáo dục trẻ để đồ dùng đúng 

nơi quy định. 

31/03/2025 

Trò chuyện với trẻ về bệnh viêm 

họng và cách phòng chống bệnh 

  

16/04/2025 

MT 26: 

Trẻ nhận biết và phòng 

tránh những nơi nguy hiểm 

không an toàn 

- Nhận biết và phòng tránh nơi nguy hiểm, 

không an toàn như nhà bếp, thang nâng 

- Trò chuyện với trẻ không đến 

những nơi nguy hiểm, không an 

toàn như nhà bếp, thang nâng. 

- Nhắc trẻ chào hỏi cô khi đến 

lớp. 

08/04/2025 

MT 29: 

Trẻ nhận biết và phòng 

tránh một số hiện tượng tự 

nhiên: mưa, gió, bão... 

Nhận biết và phòng tránh trước những hiện 

tượng tự nhiên: mưa to, gió lớn.. 

- Nhắc trẻ biết lễ phép khi gặp 

người lớn 

- Giáo dục trẻ nhận biết và 

phòng tránh trước những hiện 

tượng tự nhiên như: mưa to, gió 

lớn... 

14/04/2025 



2. Giáo dục phát triển nhận thức 

MT 39: 

Trẻ có khả năng phát hiện 

và nhận xét được một số 

mối quan hệ đơn giản của 

sự vật, hiện tượng gần gũi 

- Quan sát, phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa 

con vật, cây với môi trường sống. 

Tìm hiểu mối liên hệ đơn giản 

giữa con vật, cây với môi trường 

sống 

Làm bài tập tạo hình trang 6,7 

22/04/2025 

MT 43: 

Trẻ có một số hiểu biết về 

chữ số, số lượng và số thứ 

tự trong phạm vi 5 

- Chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 5 
 Chữ số, số lượng và số thứ tự 

trong phạm vi 5 
31/03/2025 

MT 44: 

Trẻ biết gộp hai nhóm đối 

tượng có số lượng trong 

phạm vi 5 

- Gộp hai nhóm đối tượng và đếm trong phạm 

vi 5 
Tách gộp trong phạm vi 5 14/04/2025 

MT 45: 

Trẻ biết tách một nhóm đối 

tượng thành hai nhóm nhỏ 

hơn 

- Tách một nhóm đối tượng thành các nhóm 

nhỏ hơn trong phạm vi 5 
Tách gộp trong phạm vi 5 14/04/2025 

MT 46: 

Trẻ nhận biết ý nghĩa các 

con số được sử dụng trong 

cuộc sống hàng ngày 

- Nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng 

trong cuộc sống hàng ngày (số nhà, biển số 

xe,..) 

  

Nhận biết ý nghĩa các con số 

được sử dụng trong cuộc sống 

hàng ngày 

22/04/2025 

MT 47: 

Trẻ biết so sánh số lượng 

của hai nhóm đối tượng 

- So sánh số lượng của hai nhóm đối tượng 

trong phạm vi 5 bằng các cách khác nhau và nói 

được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn 

So sánh số lượng của hai nhóm 

đối tượng trong phạm vi 5 bằng 

các cách khác nhau và nói được 

các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít 

24/04/2025 



trong phạm vi 10 bằng các 

cách khác nhau 

hơn 

MT 48: 

Trẻ biết sử dụng các số từ 

1-5 để chỉ số lượng, số thứ 

tự 

- Sử dụng các số từ 1 - 5 để chỉ số lượng, số thứ 

tự 
 Chữ số, số lượng và số thứ tự 

trong phạm vi 5 
31/03/2025 

MT 51: 

Trẻ nhận biết và sử dụng 

được dụng cụ để đo độ dài, 

dung tích của 2 đối tượng 

- Đo độ dài của 2 đối tượng bằng 1 đơn vị đo 
Đo độ dài của 2 đối tượng bằng 

1 đơn vị đo 
10/04/2025 

MT 61: 

Trẻ kể tên và nói đặc điểm 

của một số ngày lễ hội 

- Trò chuyện về ý nghĩa ngày Giỗ tổ Hùng 

Vương 

- Trò chuyện về ý nghĩa ngày 30/4, 1/5 

- Trò chuyện với trẻ về các ngày 

lễ trong tháng. 

- Trò chuyện với trẻ về ngày giỗ 

tổ Hùng Vương. 

03/04/2025 

MT 62: 

Trẻ kể tên và nêu một vài 

đặc điểm của cảnh đẹp, di 

tích lịch sử ở địa phương 

- Trò chuyện về tên di tích lịch sử (Bia tưởng 

niệm ấp 4 xã Phước Kiển, nhà truyền thống 

Hiệp Phước,...) 

- Nhận biết một số cảnh đẹp quê hương 

Trò chuyện về di tích lịch sử tại 

địa phương (bia tưởng niệm ấp 4 

xã Phước Kiển) 

16/04/2025 

Nhận biết một số cảnh đẹp quê 

hương 
28/04/2025 

3. Giáo dục phát triển ngôn ngữ 

MT 66: 

Trẻ nghe hiểu nội dung 

truyện kể, truyện đọc phù 

hợp với độ tuổi 

- Kể chuyện "Sự tích bánh chưng bánh dày" 

- Kể chuyện "Sự tích Hồ Gươm" 

- Kể chuyện " Ai ngoan sẽ được thưởng" 

Kể chuyện "Sự tích bánh 

chưng bánh dày" 
03/04/2025 

Kể chuyện "Ai ngoan sẽ được 

thưởng" 
17/04/2025 

Kể chuyện "Sự tích Hồ 

Gươm" 
23/04/2025 



MT 67: 

Trẻ nghe các bài hát, bài 

thơ, ca dao, đồng dao, tục 

ngữ, câu đố, hò, vè phù 

hợp với độ tuổi 

- Nghe bài thơ "Buổi sáng quê nội", "Về quê", 

"Giàn mướp" 

- Nghe hát "Quê hương tươi đẹp", "Hòa bình 

cho bé" 

- Nghe bài vè con kiến, mèo và ngựa 

Đọc thơ "Giàn mướp" 03/04/2025 

Đọc thơ "Buổi sáng ở quê nội" 11/04/2025 

Nghe hát "Quê hương tươi 

đẹp", "Hòa bình cho bé" 
18/04/2025 

Đọc thơ "Về quê" 23/04/2025 

MT 70: 

Trẻ biết sử dụng được các 

loại câu đơn, câu ghép, câu 

khẳng định, câu phủ định 

- Kể lại truyện đã được nghe 

Kể lại câu chuyện "Ai ngoan sẽ 

được thưởng" 

Thực hiện vở bài tập khám phá 

khoa học và xã hội trang 27 

17/04/2025 

MT 72: 

Trẻ đọc thuộc bài thơ, ca 

dao, đồng dao... 

- Đọc bài thơ "Buổi sáng quê nội", "Về quê", 

“Giàn mướp” 

- Đọc bài vè con kiến, mèo và ngựa 

Đọc vè "Con kiến, mèo và ngựa" 02/04/2025 

- Đọc bài vè con kiến, mèo và 

ngựa 

- Thực hiện vở bài tập tạo hình 

trang 23 

25/04/2025 

MT 77: 

Trẻ biết bày tỏ tình cảm, 

nhu cầu và hiểu biết của 

bản thân bằng các câu đơn, 

câu ghép 

- Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản 

thân bằng các câu đơn, câu ghép: Tập nói lời 

chúc ngày sinh nhật của người thân, bạn bè 

- Giáo dục trẻ biết thể hiện tình 

cảm, biết nói lời chúc mừng sinh 

nhật người thân và bạn bè. 

18/04/2025 

MT 81: 

Trẻ làm quen với cách đọc 

và viết tiếng Việt 

- Hướng viết của các nét chữ; đọc ngắt nghỉ sau 

các dấu 

Dạy trẻ hướng viết các nét chữ, 

đọc ngắt nghỉ sau các dấu 
23/04/2025 

4. Giáo dục phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội 

MT 84: - Kể những việc bé có thể làm được mà không - Trò chuyện về ngày nghỉ cuối 21/04/2025 



Trẻ nói được điều trẻ thích, 

không thích, những việc trẻ 

có thể làm được 

cần sự giúp đỡ của người lớn tuần của bé. 

- Kể về những việc trẻ đã làm 

cùng ba mẹ vào cuối tuần. 

MT 87: 

Trẻ nhận biết một số trạng 

thái cảm xúc  

- Dạy trẻ kiềm chế cảm xúc tức giận 
Dạy trẻ kiềm chế cảm xúc tức 

giận 
04/04/2025 

MT 90: 

Trẻ quan tâm đến di tích 

lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội 

của quê hương, đất nước 

- Ý nghĩa ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 

- Ý nghĩa ngày 30/4 - 1/5 

- Trò chuyện với trẻ về các ngày 

lễ trong tháng. 

- Trò chuyện với trẻ về ngày giỗ 

tổ Hùng Vương. 

03/04/2025 

Ý nghĩa Ngày Giải phóng miền 

Nam thống nhất đất nước 30/4 
25/04/2025 

MT 96: 

Trẻ thích chăm sóc cây, 

con vật thân thuộc 

- Bảo vệ, chăm sóc cây cối  

- Trò chuyện với trẻ về cách bảo 

vệ và chăm sóc cây cối, không 

được ngắt hoa, bẻ cây. 

10/04/2025 

MT 97: 

Trẻ biết bỏ rác đúng nơi 

quy định 

- Phân loại rác Phân loại rác 16/04/2025 

5. Giáo dục phát triển thẩm mỹ 

MT 100: 

Trẻ biết vui sướng, vỗ tay, 

làm động tác mô phỏng và 

sử dụng các từ gợi cảm nói 

lên cảm xúc của mình khi 

nghe các âm thanh gợi cảm 

- Bộc lộ cảm xúc phù hợp khi ngắm nhìn vẻ đẹp 

của các tác phẩm nghệ thuật 
Làm hoa từ các nguyên vật 

liệu khác nhau 
09/04/2025 



và ngắm nhìn vẻ đẹp của 

các sự vật, hiện tượng 

trong thiên nhiên, cuộc 

sống và trong tác phẩm 

nghệ thuật 

MT 101: 

Trẻ có khả năng cảm nhận 

vẻ đẹp trong thiên nhiên, 

cuộc sống và trong tác 

phẩm nghệ thuật, chú ý 

lắng nghe, thích thú theo 

bài hát, bản nhạc, thích 

nghe và đọc thơ, đồng dao, 

ca dao, tục ngữ, thích nghe 

và kể câu chuyện 

- Nghe hát "Quê hương tươi đẹp", "Hòa bình 

cho bé" 

- Nghe hát "Nổi trống lên các bạn ơi", "Công ơn 

Hùng vương" 

Nghe hát "Nổi trống lên các 

bạn ơi", "Công ơn Hùng 

vương" 

02/04/2025 

Nghe hát "Quê hương tươi 

đẹp", "Hòa bình cho bé" 
18/04/2025 

MT 103: 

Trẻ hát đúng giai điệu, lời 

ca, hát rõ lời và thể hiện 

sắc thái của bài hát qua 

giọng hát, nét mặt, điệu 

bộ... 

Dạy hát "Hòa bình cho bé" 

Dạy hát "Hòa bình cho bé" 26/04/2025 

Dạy hát "Trái đất này là của 

chúng mình" 
29/04/2025 

MT 105: 

Trẻ biết phối hợp các 

nguyên vật liệu tạo hình để 

tạo ra sản phẩm, có ý thức 

giữ gìn và bảo vệ cái đẹp 

- Làm hoa từ các NVL khác nhau 
Làm hoa từ các nguyên vật 

liệu khác nhau 
09/04/2025 

MT 106: - Vẽ lá cờ Vẽ cảnh đẹp quê hương đất 18/04/2025 



Trẻ biết vẽ phối hợp các 

nét thẳng, xiên, ngang, 

cong tròn tạo thành bức 

tranh có màu sắc và bố cục, 

có ý thức giữ gìn và bảo vệ 

cái đẹp 

- Vẽ cảnh đẹp quê hương đất nước nước 

Vẽ lá cờ 24/04/2025 

MT 107: 

Trẻ biết xé, cắt theo đường 

thẳng, đường cong... và 

dán thành sản phẩm có 

màu sắc, bố cục, có ý thức 

giữ gìn và bảo vệ cái đẹp 

- Xé dán lá cờ Xé dán lá cờ 29/04/2025 

 

 

 


